	BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO
TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX – 2022
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TIỂU BAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
	

	BỘ MÔN BOXING
	Bắc Ninh, ngày   17   tháng 12 năm 2022



BÁO CÁO KẾT QUẢ THI ĐẤU
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 (ngày thi đấu thứ năm)

Tên giải: Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX môn Boxing
Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh
Thời gian: từ ngày 12/12 đến ngày 20/12/2022
Số lượng VĐV: 198
Số lượng Trưởng đoàn/Cán bộ/HLV: 105
Số đơn vị tham gia: 33
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III. LỊCH THI ĐẤU NGÀY TIẾP THEO (NGÀY 18/12/2022)
	TT
	Số trận
	Giới
	Hạng cân
	ĐỎ
	Đơn vị
	XANH
	Đơn vị
	Kết quả

	1
	117
	Nam
	44-46 Kg
	Phạm Công Hưng
	Hà Nội
	Dương Xuân Trọng
	Nghệ An
	 

	2
	118
	
	
	Lê Hữu Toàn
	Bình Dương
	Sẳm Minh Phát
	Cần Thơ
	 

	3
	119
	
	46-48 Kg
	Đỗ Thành Đô
	Bình Định
	Nguyễn Linh Phụng
	Quân đội
	 

	4
	120
	
	
	Trương Thành Đô
	Bình Dương
	Nguyễn Văn Thanh
	TP HCM
	 

	5
	121
	
	48-51 Kg
	Tất Hoàng Thanh
	TP HCM
	Phạm Văn Thành
	Bình Dương
	 

	6
	122
	
	
	Lương Trung Nguyên
	Hà Nội
	Lê Văn Cương
	Quân đội
	 

	7
	123
	
	51-54 Kg
	Nguyễn Đình Tùng
	Bắc Ninh
	Trần Văn An
	Hà Nội
	 

	8
	124
	
	
	Trần Văn Thảo
	Bình Dương
	Bùi Trọng Thái
	Quân đội
	 

	9
	125
	
	54-57 Kg
	Bùi Công Danh Lợi
	Đà Nẵng
	Nguyễn Phi Thoàn
	Tiền Giang
	 

	10
	126
	
	
	Huỳnh Minh Tuấn
	Quân đội
	Nguyễn Văn Đương
	Bắc Ninh
	 

	11
	127
	
	57-60 Kg
	Đào Văn Quân
	Hà Nội
	Võ Xuân Hải
	Nghệ An
	 

	12
	128
	
	
	Phạm Đức Đoàn
	Bắc Ninh
	Nguyễn Văn Giới
	Đà Nẵng
	 

	13
	129
	
	60-63.5 Kg
	Lê Duy Trung
	Quảng Ngãi
	Vũ Thành Đạt
	Đồng Nai
	 

	14
	130
	
	
	Nguyễn Hà Minh
	Bắc Ninh
	Huỳnh Tấn Vũ
	Quân đội
	 

	15
	131
	
	63.5-67 Kg
	Nguyễn Văn Dễ
	Quân đội
	Nguyễn Văn Hải
	Ninh Bình
	 

	16
	132
	
	
	Nguyễn Đức Ngọc
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Chung
	TP HCM
	 

	17
	133
	
	67-71 Kg
	Trần Đức Thọ
	Quân đội
	Nguyễn Hoàng Quốc Huy
	TP HCM
	 

	18
	134
	
	
	Lâm Đại Phát
	Bình Dương
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Thanh Hoá
	 

	19
	135
	
	71- 75 Kg
	Nguyễn Thanh Giang
	Đắk Lắk
	Bùi Phước Tùng
	Quân đội
	 

	20
	136
	
	
	Nguyễn Ngọc Hải
	Bình Dương
	Hoàng Thái Nam
	CAND
	 

	21
	137
	
	75- 80 Kg
	Bùi Ngọc Phượng
	Hải Phòng
	Trương Đình Hoàng
	Đắk Lắk
	 

	22
	138
	
	
	Lê Bá Minh Tú
	Tiền Giang
	Hà Duy Cường
	Quân đội
	 

	23
	139
	
	80-86 Kg
	Nguyễn Mạnh Cường
	Bắc Ninh
	Bùi Văn Lên
	Quân đội
	 

	24
	140
	
	
	Lại Tiến Thịnh
	TP HCM
	Nguyễn Ngọc Huy
	Bình Dương
	 

	25
	141
	
	86-92 Kg
	Lê Hữu Đức
	Đắk Lắk
	Lương Văn Toán
	CAND
	 

	26
	142
	
	
	Nguyễn Đức Long
	Quảng Ninh
	Tạ Văn Thi
	Hải Phòng
	 

	27
	143
	
	+92 Kg
	Nguyễn Văn Dương
	Bắc Ninh
	Huỳnh Bảo Quốc
	Cà Mau
	 

	28
	144
	
	
	Trần Văn Quyết
	Lào Cai
	Đoàn Ngọc Minh Hiếu
	Quân đội
	 



IV. Nhận xét chung
1. Số đơn khiếu kiện, khiếu nại: 0

BỘ MÔN BOXING




Vũ Đức Thịnh
